
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu: '' Mua sắm các sản phẩm biểu mẫu sổ sách, hồ sơ bệnh án phục vụ công tác khám chữa bệnh

 tại Trung tâm Y tế Cao Lộc năm 2025''
( Kèm theo thông báo mời chào giá số:        /TB-TTYT ngày    /05/2025)

STT
Tên hàng hóa Mô tả  quy cách sản phẩm

Đơn vị tính Số
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1
Sổ tài sản, y dụng cụ Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 8

2 Sổ phân trực  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 8

3
Sổ thường trực  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 35

4
Sổ họp giao ban (không chữ)  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 35

5
Sổ giao ban (huyện) có chữ Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 7

6
Sổ ra vào viện  Kích thước: (42x30)cm ngang, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 200 trang,
vào bìa keo nhiệt.

Quyển 8

7
Sổ theo dõi điều trị tăng huyết
áp (A4)

Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 150

8
Sổ theo dõi điều trị tăng huyết
áp (A5)

Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 150

9
Sổ theo dõi người bệnh chuyển
tuyến

 Kích thước: (60x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 5
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10
Sổ bàn giao người bệnh
chuyển viện

 Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa Bảo kiên
hồng, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 6

11
Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án  Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa Bảo kiên

xanh, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 12

12
Sổ sinh hoạt hội đồng người
bệnh

 Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 7

13
Sổ đi buồng của Bác sỹ Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 8

14
Sổ đi buồng của điều dưỡng  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 9

15
Sổ biên bản hội chẩn  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 15

16
Sổ mời hội chẩn Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 4

17
Sổ duyệt mổ phiên  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 14

18
Sổ góp ý của người bệnh  Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 6

19
Sổ kiểm tra  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 7

20
Sổ phẫu thuật  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Bảo kiên

hồng, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 10

21
Sổ thủ thuật  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 20
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22
Sổ bình bệnh án  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 6

23
Sổ bàn giao và nhận bệnh
phẩm

 Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 200 trang Quyển 3

24 Sổ bàn giao thuốc thường trực  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang

Quyển 12

25
Sổ bàn giao dụng cụ thường
trực

 Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 11

26
Sổ giao nhận chất thải y tế
nguy hại

Kích thước: (30x21)cm, A4 ngang, Bìa Bảo
kiên xanh, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 +24
trang, đóng kẹp.

Quyển 2

27
Sổ bàn giao người bệnh vào
khoa

 Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 12

28
Sổ theo dõi phản ứng có hại
của thuốc (TD phụ của thuốc)

Kích thước: (30x21)cm, A4 ngang, Bìa Đúp
lếch 250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100
trang, đóng kẹp.

Quyển 6

29
Sổ sai sót chuyên môn Kích thước: (30x21) cm gấp đôi, bìa đúp lếch,

in 1 màu, ruột giấy BB70 + 100 trang đóng
lồng.

Quyển 6

30
Sổ quản lý sửa chữa thiết bị y
tế

 Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 7

31
Sổ lý lịch máy Kích thước: (30x21) cm gấp đôi, bìa đúp lếch,

in 1 màu, ruột giấy BB70 + 100 trang đóng
lồng.

Quyển 48

32
Phiếu gây mê (tê) hồi sức Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt

Tờ 1.500

33 Phiếu khám gây mê trước mổ  Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 2 mặt Tờ 700
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34
Phiếu phẫu thuật - thủ thuật Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 2 mặt

Tờ 600

35 Phiếu trích biên bản hội chẩn Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt Tờ 100

36 Phiếu theo dõi truyền dịch Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt Tờ 600

37
Phiếu công khai dịch vụ khám
chữa bệnh nội trú

 Giấy BB 70, KT A4, 2 tờ, in 1 màu 2 mặt, đóng
ghim góc Bộ 2.500

38 Bảng kê sử dụng thuốc, vật tư
tiêu hao (có tên thuốc)

Giấy BB70, khổ A4), in 1 màu, 1 mặt Tờ 200

39 Bảng kê sử dụng thuốc - Vật
tư tiêu hao (Mộng mắt)

Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt Tờ 500

40
Bảng kê sử dụng thuốc - Vật
tư tiêu hao (Đục TTT)

 Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt
Tờ 700

41 Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị  Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt Tờ 250

42 Phiếu theo dõi chức năng sống  Giấy BB70, Khổ A4, in 3 màu 2 mặt Tờ 3.000

43 Phiếu chăm sóc người bệnh Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 2 mặt. Tờ 250

44 Tờ điều trị Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 2 mặt. Tờ 250

45 Phiếu hội chẩn Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 2 mặt. Tờ 300

46
Phiếu chuẩn bị bệnh nhân
trước khi mổ của điều dưỡng

Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt
Tờ 1.500

47
Phiếu chuẩn bị và bàn giao
người bệnh trước phẫu thuật,
thủ thuật

Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt
Tờ 1.500

48
Phiếu bàn giao người bệnh sau
phẫu thuật, thủ thuật

 Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt
Tờ 1.500

49 Bảng kiểm an toàn phẫu thuật Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.500
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50
Bảng kiểm quy trình xác nhận
người bệnh và dịch vụ cung
cấp cho người bệnh

Giấy BB 70, KT A4, in 1 màu 1 mặt
Tờ 1.500

51
Giấy chứng nhận phẫu thuật
(bìa cứng)

 Giấy Cuche 250 KT A5, in 1 màu 2 mặt
Tờ 300

52
Bệnh án ngoại trú thận nhân
tạo.

Giấy BB70, 1 tờ khổ A3, 10 tờ gác, đóng lồng
,in 1 màu 2 mặt) Bộ 250

53 Bệnh án ngoại trú Y học cổ
truyền

Giấy BB70, khổ A3, in 1 màu 2 mặt + 2 tờ + 10
tờ gác, đóng ghim giữa.

Bộ 100

54
Bệnh án nội trú Y học cổ
truyền

 Bìa Duplex khổ A3, ruột Giấy BB70, khổ A3,
in 1 màu 2 mặt + 2 tờ + 10 tờ gác, đóng ghim
giữa.

Quyển 800

55
Bệnh án nội trú Y học cổ
truyền nhi dưới 16 tuổi

- Bìa Duplex khổ A3, ruột Giấy BB70, khổ A3,
in 1 màu 2 mặt + 2 tờ + 10 tờ gác, đóng ghim
giữa.

Quyển 10

56 Giấy xác nhận bệnh nhân nằm
điều trị tại khoa

Giấy BB70, Khổ A4,in 1 màu 1 mặt Tờ 250

57 Túi phim XQ  Kích thước: (22 x 27), giấy ốp 100 Túi 5.000

58
Phiếu đánh giá tình trạng dinh
dưỡng (Cho người trên 18
tuổi)

 Giấy BB70, Khổ A4, in 1 màu 2 mặt
Tờ 1.000

59
Phiếu đánh giá tình trạng dinh
dưỡng (Trẻ em nằm viện)

Giấy BB70, Khổ A4,in 1 màu 2 mặt
Tờ 500

60 Bảng kiểm chất lượng hồ sơ
bệnh án

Giấy BB70, Khổ A4,in 1 màu 2 mặt Tờ 1.000

61 Phiếu phẫu thuật đục thủy
tinh thể

 Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 1 mặt. Tờ 1.000

62 Phiếu phẫu thuật Mộng  Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 1 mặt. Tờ 1.000

63 Phiếu biên bản duyệt phẫu
thuật

 Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 1 mặt. Tờ 1.000

64
Bệnh án Mắt (Bán phần
trước)

 Giấy BB 70, KT A3, 2 tờ, in 1 màu 2 mặt + 5
tờ gác, đóng lồng Bộ 200
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65
Sổ đẻ   Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 1

66 Bệnh án nội khoa Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.500

67
Bệnh án nhi khoa Giấy BB 70, KT A3, 2 tờ, in 1 màu 2 mặt + 5 tờ

gác, đóng lồng Bộ 500

68 Bệnh án ngoại khoa Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.000

69 Bệnh án sản khoa Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 500

70 Bệnh án sơ sinh Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 150

71
Bệnh án tai mũi họng Giấy BB 70, KT A3, 2 tờ, in 1 màu 2 mặt + 5 tờ

gác, đóng lồng Tờ 500

72 Bệnh án răng hàm mặt Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 100

73 Bệnh án truyền nhiễm  Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 500

74
Bệnh án da liễu  Giấy BB 70, KT A3, 2 tờ, in 1 màu 2 mặt + 5

tờ gác, đóng lồng Bộ 150

75 Bệnh án Mắt  Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.000

76 Tờ phụ của Bệnh án mắt  Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.000

77 Giấy khám sức khỏe của
người lái xe

 Giấy BB70, khổ A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 800

78 Giấy khám sức khỏe (Đi làm)  Giấy BB70, khổ A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.000

79 Giấy khám sức khỏe dưới 18
tuổi

 Giấy BB70, khổ A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 400

80
Sổ theo dõi khám phụ khoa Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 52 trang Quyển 2
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81
Sổ khám thai  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 2

82
Sổ theo dõi bệnh phổi tắc
nghẽn mãn tính

 Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 30

83
Sổ theo dõi kho thuốc
METHANON

  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 10

84

Sổ đăng kí và theo dõi điều trị
METHANON

 Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 2

85
Sổ theo dõi phát thuốc
METHADONE

 Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 50 trang,
đóng lồng.

Quyển 20

86

Bệnh án điều trị bằng thuốc
METHANON

 Kích thước: (42x30) cm gấp đôi, Bìa BK vàng
250, in 1 màu, Ruột: giấy BB70 + 52  trang,
đóng lồng

Quyển 100

87

Sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất,
vật dụng y tế tiêu hao

  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 2

88
Giấy khám sức khỏe cán bộ  Giấy BB70, KT 21x30 in 1 màu 2 mặt, bộ 8 tờ,

ghim góc. Bộ 300

89
Sổ đăng ký công văn đi  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 1

90
Sổ đăng ký công văn đến  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch

250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 1
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91
Sổ xuất nhập thuốc chương
trình lao

 Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,Kt (30x21)cm,
Bìa bảo kiên vàng, in 1 màu 2 mặt, đóng kẹp
gáy.

Quyển 1

92 Biểu đồ theo dõi chuyển dạ đẻ  Giấy BB70, KT A4, in 1 màu 1 mặt Tờ 20

93 Phiếu xét nghiệm sinh hóa
máu

  Giấy BB70, khổ A4, 2 mặt, in màu xanh Tờ 100

94
Sổ thủ thuật (chảy máu - đông
máu)

Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 6

95 Bệnh án phụ khoa Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 200

Tổng cộng:
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PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu: '' Mua sắm các sản phẩm biểu mẫu sổ sách, hồ sơ bệnh án phục vụ công tác khám chữa bệnh

 tại Các Trạm y tế xã, thị trấn -Trung tâm Y tế Cao Lộc năm 2025''
( Kèm theo thông báo mời chào giá số:        /TB-TTYT ngày    /05/2025)

STT Tên hàng hóa Mô tả  quy cách sản phẩm Đơn vị tính Số
lượng Đơn giá Thành tiền

1 Sổ khám bệnh A1 Kích thước: (84x30cm gấp đôi, Bìa Duplex
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 30

2 Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em
 Kích thước: (42x30)cm, A3 ngang, Bìa đúp
lếch 250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 x 100
trang Quyển 30

3
Sổ quản lý vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an
toàn  Kích thước: 42 x 30 gấp đôi, bìa Duplex in 1

màu, ruột BB70 + 100 trang, đóng lồng Quyển 31

4
Sổ theo dõi phản ứng bất thường sau tiêm
chủng

Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 3

5 Sổ tiêm VACIN uốn ván cho phụ nữ Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 32

6 Sổ khám thai Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 26
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7 Sổ đẻ  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 24

8
Sổ thực hiện các biện pháp tránh thai -
KHHGĐ

 Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 23

9 Sổ theo dõi tử vong  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 19

10 Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân sốt rét Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 20

11
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân tâm thần
tại cộng đồng

Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 22

12
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân lao tại
cộng đồng

Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 21

13
Sổ theo dõi quản lý bệnh nhân HIV/ADS
tại cộng đồng

 Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 21

14 Sổ theo dõi công tác truyền thông GDSK  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 26

15 Sổ quản lý bệnh tăng huyết áp Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 22

16 Sổ quản lý bệnh đái tháo đường Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 20
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17 Sổ quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 19

18 Sổ giao ban y tế xã/phường  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Bảo kiên
xanh, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 200 trang,
đóng lồng.

Quyển 100

19 Sổ theo dõi cân nặng trẻ em dưới 5 tuổi  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x 60 trang, đóng lồng.

Quyển 26

20 Sổ theo dõi cân nặng trẻ em dưới 2 tuổi Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa Việt trì
xanh, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 20 trang Quyển 50

21 Sổ đăng ký công văn đi Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 22

22 Sổ đăng ký công văn đến  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 101 trang Quyển 25

23 Sổ quản lý người cao tuổi  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 24

24 Sổ quản lý người khuyết tật  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 23
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25
Sổ hướng dẫn phục hồi chức năng người
khuyết tật

  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 24

26 Sổ vệ sinh môi trường  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 25

27 Sổ theo dõi các hộ kinh doanh thực phẩm  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 22

28 Sổ điều trị tăng huyết áp (A5)  Kích thước: (30x21)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 300

29 Sổ điều trị tăng huyết áp (A4) Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang Quyển 300

30 Sổ theo dõi bệnh nhân chuyển tuyến Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 20

31
Sổ xuất - nhập thuốc hướng thần (tâm
thần)

 Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 26

32 Sổ xuất - nhập thuốc chương trình lao   Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 25

33 Bệnh án (dùng cho tuyến xã, phường).
Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 1.000
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34 Phiếu chăm sóc
Giấy BB70, Khổ A4,in 1  màu 2 mặt. Tờ 1.000

35 Phiếu theo dõi chức năng sống
 Giấy BB70, Khổ A4, in 3 màu 2 mặt Tờ 500

36 Tờ điều trị
Giấy BB70, Khổ A4, in 1  màu 2 mặt. Tờ 500

37 Sổ giao nhận chất thải y tế   Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 20

38 Sổ phân trực   Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 22

39 Sổ chăm sóc sau sinh  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 14

40 Sổ theo dõi khám phụ khoa Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x52 trang, đóng lồng.

Quyển 3

41
Sổ đăng ký tư vấn xét nghiệm HIV cho
PN có thai

  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x52 trang, đóng lồng.

Quyển 1

42 Sổ theo dõi đặt, tháo dụng cụ tử cung  Kích thước: (42x30)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70, in 1 màu 2
mặt x100 trang, đóng lồng.

Quyển 1

43 Phiếu phẫu thuật, thủ thuật Giấy BB70, Khổ A4,in 1 màu 2 mặt Tờ 100
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44
Phiếu cam đoan phẫu thuật, thủ thuật &
gây mê tê hồi sức  Giấy BB70, Khổ A5,in 1 màu 1 mặt Tờ 80

45 Đơn thuốc hướng thần (H)   Kích thước: A4, Bìa bảo kiên 250, in 1 màu,
Ruột: Giấy BB70 + 100 trang, đóng kẹp Quyển 7

46 Tôm quản lý thai sản Giấy đề can, KT 8x2,5, in nền + in chữ, 2 màu Tờ 100

47 Sổ theo dõi kho thuốc METHANON   Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 1

48
Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc
METHANON hàng ngày

  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 1

49
Sổ theo dõi phát thuốc METHANON
hàng ngày

  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 1

50 Sổ theo dõi sàng lọc trước sinh  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 4

51 Sổ theo dõi sàng lọc sơ sinh  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 4
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52 Bệnh án sơ sinh Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 50

53 Bệnh án sản khoa  Giấy BB 70, KT A3, in 1 màu 2 mặt Tờ 50

54 Sổ bàn giao thuốc thường trực   Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 4

55 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực  Kích thước: (60x21)cm gấp đôi, Bìa Đúp lếch
250, in 1 màu, Ruột: Giấy BB70 + 100 trang,
đóng lồng.

Quyển 2

Tổng cộng
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Ghi chú
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